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TÓM TẮT
Quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại thành phố Vũng Tàu (TPVT) đang nổi lên như một vấn
đề môi trường nan giải đằng sau sự phát triển nhanh chóng của đô thị. Lượng CTRSH tăng lên
nhanh chóng, kéo theo sự rối loạn trong công tác thu gom, vận chuyển, và sự bế tắc trong triển
khai quản lý CTRSH tại nguồn. Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiện trạng quản lý CTRSH, xây dựng
và phân tích các kịch bản quản lý CTRSH cho TPVT, từ đó đề xuất chiến lược cải thiện hoạt động
quản lý CTRSH cho thành phố giai đoạn 2024 – 2033. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng lượng
CTRSH tại TPVT tăng nhanh với tỷ lệ 7,4%/năm trong thập kỷ qua và đạt 457,9 tấn trong năm 2022.
Khoảng 80% lượng CTRSH được thu gom bởi 500 đội thu gom phi chính thống, hoạt động tự phát,
và không được quản lý. Nghiên cứu này đã xây dựng và đánh giá hai mô hình quản lý CTRSH tối
giản và tối ưu. Kết quả cho thấy rằng việc áp dụng 2 mô hình quản lý CTRSH theo theo hai giai
đoạn: mô hình tối giản (2024-2028) và tối ưu (2029 – 2033) là chiến lược phù hợp. Theo lộ trình này,
hệ thống quản lý CTRSH của TPVT ước tỉnh sẽ giảm 26% tổng lượng CTRSH lên bãi, lượng CTRSH
thu hồi và tái chế tăng 5 lần so với năm 2023. Đồng thời, chất lượng CTRSH tập kết lên khu xử lý
có tính chất phù hợp cho giải pháp ủ rác thải tập trung và đốt phát điện.
Từ khoá: Chất thải rắn sinh hoạt, quản lý rác thải, composting, phân loại rác, thu hồi, tái chế

GIỚI THIỆU
Trong những năm gần đây, chất thải rắn (CTR) trở
thànhmối quan tâm hàng đầu ởViệt Nam, ở các nước
trong khu vực, thậm chí trên toàn thế giới. Trong đó,
CTR sinh hoạt (CTRSH) là những vấn đề nổi cộm và
cấp thiết1. Lượng CTRSH tại Việt Nam tăng nhanh
trong những năm gần đây, gây nhiều khó khăn cho
hệ thống quản lý CTR đô thị 2. Không thể phủ nhận
những lợi íchmà ngành công nghiệp du lịchmang lại,
đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và an sinh xã
hội. Bên cạnh đó, mặt trái của sự phát triển là sự phát
sinh đáng kể lượng chất thải ra môi trường3. Vì thế,
những giải pháp hợp lý, mô hình xử lý tối ưu, chiến
lược quản lý hiệu quả CTR đô thị hướng tới sự phát
triển bền vững không những là nhiệm vụ trước mắt
của chính phủ nhằm xử lý triệt để lượng CTR phát
sinh mà còn là mục tiêu dài hạn của mỗi quốc gia.
Trong khi ở các nước phát triển, hệ thống quản lýCTR
đang dần đạt đến sự tối ưu trong xử lý và bền vững
trong quản lý, thì ở các nước đang phát triển hệ thống
quản lý CTR vẫn đang loay hoay tìm giải pháp phù
hợp trong việc thu gom, xử lý4. Tái chế được biết đến
làmột trong những giải pháp hữu hiệumang lại nhiều
lợi ích kinh tế,môi trường cho xã hội. Tuy nhiên, ở các
nước đang phát triển, việc phân loại CTR đang gặp rất
nhiều khó khăn trong triển khai, thu gom vật liệu tái

chế đạt hiệu quả rất thấp. Việc phát thải CTR có mối
quan hệ chặt chẽ đến tính địa phương, lãnh thổ, cũng
như yếu tố văn hóa xã hội, kinh tế chính trị, phong tục
tập quán của khu vực đó. Việc triển khai các giải pháp
quản lý phù hợp nhằm giảm thiểu CTR tại nguồn và
tối ưu lượng CTR đến địa điểm xử lý phụ thuộc rất
lớn đến nền văn minh, trình độ văn hóa, kinh tế và
văn hóa của mỗi quốc gia 5. Vì thế, việc áp dụng một
cách rập khuôn cácmô hình quản lý CTR có thểmang
lại các nguy cơ và rủi ro trong quá trình thực hiện.
Hệ thống quản lý CTR là một quá trình khép kín từ
phát thải, thực hiện quản lý tại nguồn, đến thu gom,
vận chuyển, tái chế, xử lý và cuối cùng là chôn lấp6. Ở
các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam, công
nghệ xử lý rác thải chưa được cải tiến, hiệu quả xử
lý chưa tối ưu; chôn lấp toàn bộ rác thải đang là giải
pháp phổ biến nhất7. Một khi hệ thống CTR đô thị
không được quy hoạch cụ thể, mô hình quản lý tại
nguồn chưa được triển khai, hệ thống thu hồi và tái
chế còn hạn chế, thì việc quá tải tại các bãi chôn lấp
CTR là điều tất yếu. Ảnh hưởng của bãi chôn lấp đến
môi trường dài hạn là không thể tránh khỏi. Vì thế,
nghiên cứu đề xuất chiến lược quản lý CTR, xây dựng
và thí điểm các mô hình quản lý CTR phù hợp rất cần
thiết cho mỗi địa phương.
Thành phố Vũng Tàu (TPVT) là một trong những đô
thị du lịch có tốc độ phát triển nhanh trong những

Trích dẫnbài báo này: Toàn P P S, Phát T H, Sơn T B. Phân tích hiện trạng và xây dựng kịch bảnquản lý
chất thải rắn sinhhoạt choThànhphốVũngTàu. Sci. Tech. Dev. J. - Sci. EarthEnviron. 2023; 7(2):691-701.
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nămgần đây, đang đốimặt với những vấn nạnCTRđô
thị. Lượng CTR tăng nhanh trong thập kỷ qua với tỷ
lệ trung bình 7,4%/năm, góp phần làm gia tăng áp lực
lên đội ngũ thu gom rác thải phi chính thống, vốnhoạt
động tự phát, không hiệu quả. Nhiều hoạt động quản
lý CTRSH tại nguồn đã triển khai thí điểm, nhưng
không đạt hiệu quả, sự đồng thuận thấp của xã hội.
Bên cạnh đó, các quy định về quản lý CTR ngày một
nghiêm ngặt, đòi hỏi hệ thống quản lý CTR phải có
sự thay đổi, cải thiện và định hướng chiến lược mới
trong quản lý CTR hướng đến sự phát triển bền vững.
Nghiên cứu này nhằm (i) phân tích hiện trạng quản
lý CTRSH tại thành phố Vũng Tàu, (ii) xây dựng và
phân tích những kịch bản quản lý CTRSH, từ đó đề
xuất chiến lược quản lý CTRSH cho TPVT trong giai
đoạn 2024 – 2033. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa
học cho địa phương trong việc đưa ra quyết định thực
hiện kế hoạch cải thiện hệ thống quản lý CTRSH phù
hợp hướng tới sự bền vững.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Phương pháp khảo sát
Các phương pháp khảo sát đã được thực hiện nhằm
xác định thành phần CTRSH và ghi nhận sự phản hồi
của người dân về các hoạt động quản lý CTRSH tại
địa phương.
(1) Phương pháp xác định thành phần CTRSH:
CTRSH được thu gom ngẫu nhiên từ 430 hộ gia đình
thuộc 17 phường xã trên địa bàn thành phố để xác
định thành phần của CTRSH. Số mẫu được xác định
theo công thức n = N

1+N+e2 .
8. Trong đó N là dân số của TPVT. Toàn bộ mẫu
CTRSH được tập kết và đảo trộn theo khu vực. Mẫu
được vun đống theo hình nón và tiến hành giảm thể
tích theo phương pháp “một phần tư” đến khoảng
100 kg còn lại, để làm mẫu đại diện cho phân loại3.
CTRSH được phân theo 9 thành phần sau: chất thải
thực phẩm, nhựa, thủy tinh, kim loại, giấy, vải, cao su,
chất vô cơ, và rác khác.
(2) Phương pháp khảo sát xã hội: Phản hồi của cộng
đồng về các hoạt động quản lý CTRSH trên địa bàn
thành phố được thu thập qua phương pháp khảo
sát bằng bảng hỏi với 430 hộ gia đình đã lấy mẫu
CTRSH9. Kết quả khảo sát sẽ được xử lý thống kê
sơ bộ bằng Excel để sử dụng trong xây dựng các kịch
bản quản lý chất thải rắn cho thành phố Vũng Tàu.

Phươngphápxâydựngvàđánhgiámôhình
Kịch bản cải thiện hệ thống quản lýCTRSHcho thành
phố Vùng Tàu sẽ được xây dựng dựa trên 3 cơ sở: (i)
hiện trạng hệ thống quản lý CTRSG của TPVT, (ii)
các cơ sở pháp luật và quy hoạch CTR của quốc gia

và địa phương, (iii) kết quả khảo sát xã hội. Mô hình
hiện trạng (S0-2023) mô phỏng dòng CTRSH thực tế
của địa phương qua bản đồ dòng CTRSH. Mô hình
dòng CTRSH được xây dựng bằng phương pháp phân
tích dòng vật chất (MFA) dựa trên các dữ liệu thực tế
thu thập được trong quá trình khảo sát. Phương pháp
phân tích dòng vật chất được sử dụng để phân tích
và đánh giá đường đi của một vật chất, từ lúc bắt đầu
hình thành chođếnđiểmdừng cuối cùng của dòng vật
chất đó10. Trong nghiên cứu này, phần mềm STAN
được sử dụng để mô phỏng dòng CTRSH trong các
kịch bản quản lý CTRSH tại TPVT. Đầu vào của mô
hình là thông tin về lượng và thành phần CTR phát
sinh. Hệ số truyền tải vật chất tại mỗi điểm trung
gian phải được cung cấp để tính toán sự vận chuyển
của CTRSH. Hệ số này được xác định thông qua khảo
sát. Nguyên tắc cân bằng vật chất trong mô hình là
cơ sở để mô phỏng và ước tính lượng CTRSH ở đầu
ra11 (cho xử lý/tái chế). Các kịch bản cải thiện hệ
thống quản lý CTRSH được xây dựng dựa trên các
yếu tố can thiệp từ kết quả khảo sát thực tế. Các yếu
tố can thiệp này góp phần làm thay đổi dòng CTRSH
giả định trong tương lai.
Trong nghiên cứu này, 2 kịch bản chomôhình quản lý
CTRSH được xây dựng dựa trên các cơ sở các nghiên
cứu trước đây về mô hình quản lý CTR đô thị tại Việt
Nam12–14. Cụ thể, mô hình tối giản (S1) hướng tới
sự tối giản trong thực hiện quản lý CTRSH nhằm đạt
hiệu quả trong hoạt động thu gom và tái chế. Mô
hình tối ưu (S2) hướng tới sự đồng bộ trong hoạt động
quản lý CTRSH tại nguồn, hoạt động thu gom nhằm
đạt được sự bền vững trong quản lý CTRSH. Các mô
hình quản lý CTRSH được phát triển dựa trên hiện
trạng quản lý CTRSH của địa phương, nghiên cứu
điều chỉnh các yếu tố can thiệp, nhằm từng bước cải
thiện hệ thống quản lý CTRSH, hướng tới thúc đẩy sự
tối ưu trong hoạt động quản lý CTRSH, tối ưu hiệu
quả xử lý, tối ưu dòng vật chất để phát triển một xã
hội tuần hoàn vật chất và nền kinh tế tuần hoàn.
Các thông số kỹ thuật sử dụng để xây dựng mô hình
được thu thập trong quá trình khảo sát được thể hiện
tại Bảng 1.
WSP: Tỷ lệ phân loại CTRSH, WSE: Hiệu quả thực
hiện phân loại CTRSH, WCR: Tỷ lệ thu gom CTRSH,
WRP: Tỷ tệ tái chế CTRSH
Cơ sở đánh giá sơ bộ hiệu quả của các mô hình quản
lý CTRSH là dựa trên sự ước tính (i) hiệu quả trong
việc giảm thiểu các vấn đề đang tồn tại tại địa phương,
(ii) tỷ lệ giảm lượng CTRSH lên bãi, (iii) khả năng cải
thiện hoạt động tái chế, và ước tính (iv) sự phù hợp
của CTRSH còn lại cho các giải xử lý phía sau.
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Bảng 1: Các thông số xây dựng kịch bản quản lý CTRSH

Thông số 13–15 S0 (2023) Giai đoạn 1 (2024 – 2028) Giai đoạn 2 (2029 -2033)

WSP (%) 29 55 83

WSE (%) 62,0 74,4 89,3

WCR (%) 98 98,5 99

WRP (%) 0 15 25

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Kết quả

Lượng và thành phần CTRSH phát sinh trên
địa bàn thành phố Vũng Tàu
Kết quả thống kê dữ liệu thu thập được cho thấy
rằng lượng CTRSH phát sinh trên địa bàn TPVT tăng
nhanh trong thập kỷ qua bởi sự trở mình mạnh mẽ
của đô thị và sự phát triển của ngành công nghiệp
không khói – du lịch dịch vụ. Lượng CTRSH tăng
1,4 lần trong 7 năm (từ 2012 – 2019) tương ứng với tỷ
lệ tăng dân số trung bình là 2%/năm. Trong hai năm
vừa qua, lượng CTRSHphát sinh giảm nhẹ 9% do ảnh
hưởng của COVID 19 đến các hoạt động kinh doanh,
thương mại trên địa bàn thành phố. Từ năm 2022,
CTRSH của thành phố Vũng Tàu đã tăng trở lại và
đạt 457,9 tấn/ngày, tương đương 1,24 kg/người.ngày
khi hoạt động sinh hoạt và kinh doanh đã hồi phục trở
lại sau dịch COVID. Trong đó, tỷ lệ phát sinh CTRSH
đô thị là 1,26 kg/người/ngày và tại khu vực nông thôn
là 0,88 kg/người/ngày.
Lượng CTRSH phát sinh từ các phường, xã cũng cho
thấy có sự khác biệt đáng kể. Đồ thị Hình 1 cho thấy
rằng lượng CTRSH từ phường Thắng Nhất, phường
11 và phường 12 chiếm khoảng 1/3 tổng lượng phát
thải của thành phố, với mật độ phát sinh CTRSH dao
động từ 0,81 - 3,86 tấn/km2.ngày. Một số phường
trung tâm thành phố cómật độ phát sinh CTRSH cao,
khoảng 20 tấn/km2.ngày. Đây là thách thức không
nhỏ cho các địa phương trong việc lập phương án thu
gom, tập kết và quản lý sự thất thoát hay tồn đọng
CTRSH trong đô thị.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy sự khác biệt trong
thành phần CTRSH giữa khu vực thành thị và nông
thôn (xã Long Sơn). Cụ thể, đồ thị Hình 2 cho
thấy rằng CTRSH tại đô thị có tỷ lệ CTR thực phẩm
(57,2%) thấp hơn tại khu vực nông thôn (67,8%).
CTRSH có khả năng tái chế như giấy, nhựa, kim loại,
thủy tinh chiếm hơn 1

4 tổng lượng CTRSH tại đô thị
(25,4%) và 21,7% tổng lượngCTRSH tại xã nông thôn.
Chất thải rắn còn lại có khả năng đốt (gồm vải, cao su,
da, gỗ, tre, bỉm tả) chiếm khoảng 15%. Loại CTRSH
này được xử lý bằng phương pháp chôn lấp tại khu xử

lý CTR KBEC VINA. Tỷ lệ thấp CTR có khả năng đốt
thấp có thể làm cho nhiệt trị của CTRSH nhỏ và xử
lý CTRSH bằng phương pháp đốt sinh năng lượng có
thể sẽ gặp bất lợi trong quá trình vận hành, hiệu quả
thấp. Vì vậy, việc phân loại CTRSH tại nguồn có thể
đóng góp vào việc nâng cao nhiệt trị cho CTRSH.

Hoạt động thu gom, tái chế, và xử lý CTRSH
tại thành phố Vũng Tàu
Sơ đồ dòng CTRSH ở Hình 3 cho thấy rằng khoảng
80% CTRSH được thu gom bởi lực lượng phi chính
thống, bao gồm khoảng 500 cá nhân, hộ gia đình
tự phát, liên kết với nhau để thu gom CTRSH. Việc
quản lý hộ gia đình thu gom CTRSH phi chính thống
này đang đang đối mặt với các khó khăn, thách thức.
CTRSH được thu gom và tập kết về 4 trạm trung
chuyển tại trung tâm thành phố, từ đó vận chuyển
đến khu xử lý CTR KBEC VINA, thuộc xã Tóc Tiên,
Huyện Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Hoạt động quản lý CTRSH tại nguồn tại TPVT được
thực hiện đơn giản. Phân loại CTRSH tại nguồn chưa
được triển khai đồng bộ. Thực tế cho thấy việc phân
tách thành 2 loại (theo kế hoạch 3157/KH-UBND) là
CTRSH tái chế và CTRSH còn lại cũng gặp nhiều khó
khăn16. Căn cứ vào kết quả khảo sát, ước tính sơ bộ
mỗi ngày thành phố Vũng Tàu phát sinh khoảng 21
tấn CTR nhựa, trong đó chỉ có 7 tấn CTR nhựa được
phân loại và thu hồi để phục vụ cho đơn vị tiền tái chế
tại địa phương. Còn 2/3 lượng CTR nhựa còn lại tiếp
tục lên bãi rác KBEC. Như vậy có thể thấy rằng, hoạt
động phân loại và tái chế CTRSH có thể tái chế (đặc
biệt là nhựa) chưa đáp ứng được nhu cầu thu mua để
tái chế của địa phương.

Kịch bản chiến lược phát triển hệ thống quản
lý tổng hợp CTRSH thành phố Vũng Tàu giai
đoạn 2024-2034
Kịch bản mô hình quản lý tối giản CTRSH cho thành
phố Vũng Tàu:
Với mô hình tối giản trong quản lý CTRSH, CTRSH
được yêu cầu phân thành 2 loại: CTRSH có thể tái
chế và CTRSH còn lại. Hoạt động thu gom CTRSH
sau phân loại phải được nâng cấp và hoạt động đồng
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Hình 1: Đồ thị phân bố lượng CTRSH tại thành phố Vũng Tàu

Hình 2: Tỷ lệ phát thải CTRSH từ các phường/xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
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Hình 3: Sơ đồ hệ thống thu gom CTRSH trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

bộ với hoạt động phân loại. CTRSH trong mô hình
tối giản sẽ đi qua 4 khâu trước khi vào khu xử lý. Ở
mỗi khâu, hiệu quả thực hiện quản lý CTR sẽ quyết
định đếnhiệu quả phân loại, thu gom, tái chế của cả hệ
thống. Dòng CTRSH trongmô hình tối giản (Hình 4)
cho thấy rằng có 4 điểm cuối cùng của dòng CTR: (i)
CTRSH thất thoát và tồn đọng trong môi trường; (ii)
CTRSH có thể tái chế được thu hồi cho tái chế tại cơ
sở địa phương (Cơ sở kinh doanh Tuyết Mai); (iii)
CTRSH có thể tái chế được thu hồi và vận chuyển ra
ngoài thành phố để tham gia vào dòng tái chế; (iv)
CTRSH được xử lý tại khu xử lý CTR KBEC. Công
suất của các cơ sở tái chế tại địa phương là khoảng 10
tấn/ngày, đáp ứng 1/5 nhu cầu tái chế CTRSH có thể
tái chế tại địa phương. Thành phố cần khuyến khích
và hỗ trợ các cơ sở kinh doanh tái chế nâng cao công
suất, cải tạo công nghệ, đáp ứng nhu cầu tái chế tại
chỗ, tăng cường giá trị dòng CTRSH có thể tái chế tại
TPVT.
Kịch bảnmô hình tối ưu quản lý CTRSH cho thành phố
Vũng Tàu
Sự khác biệt rõ rệt nhất trong mô hình tối giản và tối
ưu quản lý CTRSH là dòng chất thải hữu cơ cho com-
posting được tách ra ngay từ nguồn phát thải. Tuy

nhiên, tỷ lệ tách rác hữu cơ ra để thực hiện compost-
ing tại nguồn khác không giống nhau ở các giai đoạn
bởi nhiều lý do như lộ trình thực hiện composting,
đối tượng thực hiện composting, cơ sở vật chất đáp
ứng và sự đồng thuận của cộng đồng trong việc thực
hiện composting tại nguồn. Kết quả mô phỏng dòng
CTRSH của thành phố Vũng Tàu (Hình 5) đến năm
2028 chỉ ra rằng khoảng 47 tấn CTR hữu cơ sẽ được
xử lý tại nguồn bằng phương pháp composting, giảm
9,4% tổng lượng CTRSHđược thu gom và vận chuyển
cho xử lý tại bãi rác KBEC.

Đánh giá kịch bản quản lý CTRSH
Giảm thiểu lượng CTRSH phát sinh, được thu gom,
vận chuyển và xử lý là mục tiêu ưu tiên của các mô
hình quản lý CTR đô thị. Ở mô hình tối giản, lượng
CTRSH được thu gom và vận chuyển lên bãi vào năm
2028 là 87%, giảm 2% so với hiện tại. Tỷ lệ này tiếp
tục giảm đến 84% vào năm 2033. Tuy nhiên, ở mô
hình tối ưu lượng CTRSH phát sinh được thu gom
và vận chuyển lên khu xử lý giảm 11%, xuống còn
78% (2028); và giảm thêm 15% trong 5 năm tiếp theo,
còn 63% vào năm 2033. Đây là kết quả của việc thực
hiện đồng bộ và quản lý tổng hợp CTRSH từ nguồn
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Hình 4: Dòng CTRSH tại thành phố Vũng Tàu trong mô hình quản lý tối giản CTRSH

phát sinh đến thu gom, vận chuyển và tái chế. Điều
này được chứng minh ở hiệu quả thu hồi CTR tái chế
trong 2 mô hình (Hình 6).
CTRSH có thể tái chế được tách ra khỏi dòng CTRSH
tăng đáng kể từ 40 tấn/ngày (2023) lên 102 tấn/ngày
và 224 tấn/ngày vào các năm 2028 và 2033. Không
có sự khác biệt về lượng CTR có thể tái chế có giá trị
được thu hồi trong 2 mô hình tối giản và tối ưu, bởi
cùng chương trình, kế hoạch và hoạt động thực hiện
quản lý CTRSH như nhau.
Khối lượng CTRSH hữu cơ được tái chế là điểm sáng
trong mô hình tối ưu so với mô hình tối giản trong
quản lý CTRSH của TPVT. Để đạt được tỷ lệ tái chế
CTRSH hữu cơ tại nguồn 16% (tương đương 9,4%
tổng lượng CTRSH phát sinh) vào năm 2028 thì trong
5 năm tới (2024 – 2028) TPVT cần tập trung phát
triển hoạt động composting tại xã đảo Long Sơn, tại
các trường học, các cơ sở lưu trú và ăn uống trên
địa bàn thành phố. Chủ yếu là các cơ sở lưu trú có
quy mô lớn, có diện tích xanh đáng kể và có vị trí ở
xa trung tâm. Trong giai đoạn 2 (2029 – 2033) hoạt
động composting sẽ yêu cầu được thực hiện cho các

chợ, các cơ sở lưu trú và nhà hàng nhỏ, đồng thời
khuyến khích các hộ gia đình trong nội thị ủ rác hữu
cơ tại nhà để góp phần giảm lượng CTRSH phát sinh.
Mục tiêu đến năm 2033, tỷ lệ tái chế CTR hữu cơ đạt
37% tổng lượng CTR hữu cơ phát sinh (tương đương
21,2% tổng lượng CTRSH phát sinh), trong đó tại xã
Long Sơn đạt tỷ lệ 100%.
Hoạt động quản lý CTRSH tại nguồn góp phần thay
đổi thành phần CTRSH còn lại được thu gom lên
khu xử lý KBEC VINA. Bảng 2 cho thấy thành phần
CTRSH lên khu xử lý ở hai kịch bản có sự khác biệt
đáng kể. Cụ thể, trong kịch bản tối giản, tỷ lệ CTRSH
hữu cơ trongCTRSHcòn lại tăng từ 63,27% (2023) lên
67,52% (2033) bởi việc tách CTR tái chế có thể đã làm
tỷ lệ CTRSH hữu cơ trong CTRSH còn lại cao hơn.
Điều này ngược lại trong kịch bản tối ưu, tỷ lệ CTR
hữu cơ giảm trong 10 năm tới, đến 60,63% (2028) và
56,60% (2033).
Tỷ lệ thực hiện composting càng cao, tỷ lệ CTRSH
hữu cơ lên khu xử lý càng giảm. Bên cạnh đó, lượng
CTRSH có thể tái chế như giấy, kim loại và nhựa trong
CTRSHcòn lại ở 2 kịch bản tối giản và tối ưu không có
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Hình 5: Dòng CTRSH tại thành phố Vũng Tàu trong mô hình quản lý tối ưu CTRSH

Hình 6: Ước tính hiệu quả triển khai của hai kịch bản quản lý CTRSH tại thành phố Vũng Tàu
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Bảng 2: Thành phần CTRSH tại khu xử lý

Thành phần CTRSH được thu gom lên khu xử lý (%)

CTR
thực
phẩm

Nhựa Thủy
tinh

Kim
loại

Giấy Vải Cao su Chất
vô cơ

Chất
thải
nguy hại

S0 2023 63,27 10,57 5,05 0,56 1,72 2,79 0,98 14,37 0,69

S1 2028 64,86 9,75 5,17 0,65 0,29 2,85 1,01 14,71 0,70

2033 67,52 6,98 5,37 0,11 0,00 2,96 1,05 15,28 0,73

S2 2028 60,63 10,93 5,79 0,74 0,36 3,19 1,13 16,45 0,79

2033 56,60 9,32 7,18 0,15 0,00 3,96 1,40 20,42 0,98

sự khác biệt. Nhưng do lượng CTRSH hữu cơ trong
hỗn hợp rác còn lại ở kịch bản quản lý tối ưu CTRSH
giảm, nên tỷ lệ CTR tái chế có phần cao hơn so với
kịch bản quản lý tối giản CTRSH.
Dựa trên thành phần CTR và tính chất CTRSH tại
thành phố Vũng Tàu, nghiên cứu này cũng đã ước
tính tính chất CTRSH được thu gom và vận chuyển
đến khu xử lý. Cụ thể, độ ẩm CTRSH còn lại trong
kịch bản tối giản tăng nhẹ từ 46,4% (2023) lên 46,4%
và 47,6% vào các năm 2028 và 2033. Trong khi đó,
các kịch bản của mô hình quản lý tối ưu CTRSH đã
góp phần làm cho độ ẩm CTRSH còn lại giảm đến
44,4% (2028) và 41,5% (2033). Đồng thời, nhiệt trị
của CTRSH đến bãi xử lý cũng được cải thiện. Mô
hình S2 cho nhiệt trị củaCTRSHcòn lại vào năm2033
lên đến 18582 (KJ/Kg), có thể phù hợp cho xử lý bằng
phương pháp đốt.

Thảo luận
LượngCTRSH củaTPVTđược ước tính tăng đều tỷ lệ
thuận với tốc độ tăng dân số và các hoạt động thương
mại dịch vụ trên địa bàn thành phố. Theo đó, lượng
CTRSH được dự báo sẽ tăng đến 500 tấn/ngày vào
năm 2028 và 571 tấn/ngày vào năm 203317. Trong
khi hoạt động tái chế vốn đã và đang vận hành như
ngành công nghiệp sản xuất. Việc cải thiện năng suất
và hiệu quả tái chế nằmở các chính sách hỗ trợ của địa
phương, định hướng quy hoạch ngành công nghiệp
tái chế để dần biến chuyển hệ thống tái chế phi chính
thống thành chính thống trong tương lai18. Điểm nổi
bậc về hiệu quả thực hiện quản lý CTRSH của hai mô
hình là tỷ lệ giảm thiểu CTRSH phát sinh lên khu xử
lý và sự cải thiện chất lượng CTRSH còn lại được thu
gom cho xử lý cuối cùng. Đây là những yếu tố then
chốt của hệ thống quản lý CTRSH, góp phần thay đổi
đáng kể hiệu quả của hệ thống xử lý và chất lượng dịch
vụ của hệ thống quản lý CTRSH.
Tối giản trong quản lý CTRSH sẽ tạo nên một hệ
thống quản lý CTRSH đơn giản, nhưng hiệu quả.

Việc thu gom tối đa, giảm thất thoát và xử lý triệt
để CTRSH phát sinh được đặt lên hàng đầu. Theo
đó, CTRSH chỉ tập trung tách các CTR tái chế khô
có giá trị như giấy, nhựa cứng, kim loại, và được thu
hồi/thumua bởi lực lượng thumua ve chai, nhân công
thu gom và các hội đoàn thể tại địa phương. Thực
hiện phân loại CTRSH ở mô hình quản lý tối giản
CTRSH cũng đồng bộ với kế hoạch phân loại CTRSH
giai đoạn 2021-2025 đang được triển khai trên địa
bànTPVT theoKế hoạch số 3157/KH-UBNDngày 13
tháng 05 năm 2021. Với giải pháp tối giản trong thực
hiện quản lý CTRSH để tinh gọn hoạt động thu gom,
tăng cường tái chế các CTRSH tái chế giá trị cao, xử lý
triệt để CTRSH còn lại phát sinh hằng ngày, giảm tối
thiểu lượng CTRSH thất thoát ra môi trường. Trong
khi đó, chiến lược phát triển hệ thống quản lý CTRSH
tại TPVT theo hướng tối ưu cũng được xây dựng trên
cơ sở hiện trạng hệ thống quản lý CTRSH địa phương
đang có. Theo đó, CTRSH định hướng sẽ phân loại
thành 3 loại cơ bản, đồng bộ với quy định tại điều 75,
Luật Bảo vệ Môi trường (Luật 72/QH14/2020), cụ thể
là (i) CTR thực phẩm, (ii) CTR có khả năng tái chế, và
(iii) CTR còn lại. Hiệu quả thực hiện các hoạt động
quản lý CTRSH theo các giai đoạn đồng bộ với mô
hình tối giản.
Việc xây dựng mô hình quản lý CTR nhằm tối ưu các
hoạt động quản lý CTR tại địa phương. Tuy nhiên,
phần lớn các mô hình chỉ tập trung tối ưu một hoặc
vài hoạt động trong hệ thống quản lý CTR đô thị.
Takunda Shabani và các cộng sự (2023) đã nghiên
cứu tối ưu hoạt động thu gom và xử lý CTR đô thị
tại Zimbabwe bằng phương pháp phân tích vòng đời
rác thải (LCA)19. Asif Iqbal và các cộng sự (2023) đã
nghiên cứu cải thiện hoạt động thu gom và tái chế tại
Pakistan bằng mô hình doanh nghiệp tái chế (BRM)
nhằm hướng tới kinh tế tuần hoàn chất thải20. Các
hoạt động quản lýCTR tại nguồn cũng được kiến nghị
triển khai đồng bộ với hoạt động thu gom để tối ưu
hiệu quả tái chế. Hệ thống quản lý CTRSH ở thành
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phố Curitiba, Brazil được nghiên cứu cải thiện bởi
Christian Luiz da Silva và các cộng sự (2023). Trong
nghiên cứu này nhóm tác giả đã sử dụng mô hình
động học hệ thống (SDM) và các biến giả định trong
quản lý CTRSH tại nguồn để tối ưu hệ thống quản lý
CTRSH21. Các nghiên cứu về mô hình quản lý CTR
cho các đô thị Việt Nam còn hạn chế, đặc biệt trong
giai đoạn chuyển đổi của hệ thống quản lý CTR để
thích ứng với các quy định mới. Giang và các cộng sự
đã xây dựng mô hình “Ra quyết định đa tiêu chuẩn”
(MODM) bằng cách tối ưu sự đồng thuận của xã hội
để tiếp cận giải pháp quản lý CTR bền vững. Mô hình
này cung cấp những thông tin đến nhà quản lý CTR
đô thị trong việc đưa ra quyết định dựa trên hai thông
số phân tích dòng chất thải và tối ưu giải pháp xử lý9.
Các nghiên cứu trên sử dụng các mô hình khác nhau
để tối ưu một hoặc vài hoạt động quản lý CTR trong
hệ thống quản lý CTR đô thị. Điểm chung của cácmô
hình này là phương pháp tiếp cận hệ thống, phân tích
dòng CTR, xác định hiện trạng hệ thống quản lý CTR
và các biến có thể can thiệp để cải thiện hệ thống quản
lý CTR theo mô hình giả định.
Với cách tiếp cận hệ thống dựa trên phân tích hiện
trạng dòng CTRSH của đô thị, nghiên cứu này sử
dụng phương pháp phân tích dòng vật chất (MFA)
để xây dựng mô hình quản lý CTRSH theo hai kịch
bản tối giản và tối ưu trong thực hiện quản lý CTRSH
cho TPVT. Điểm sáng của nghiên cứu này là mô hình
quản lý CTRSH đề xuất mang tính khả thi cho khu
vực nghiên cứu dựa trên hiện trạng quản lý CTRSH,
sự đồng thuận của cộng đồng và các quy định pháp lý
hiện hành, giúp cho địa hương lựa chọn chiến lược và
kế hoạch hành động phù hợp trong giai đoạn 2024 –
2033.

KẾT LUẬN
Hiện trạng quản lý CTRSH tại TPVT đã được đánh
giá và phân tích, cụ thể:

• Lượng CTRSH phát sinh trên địa bàn TPVT đã
và đang tăng đều trong thập niên qua với tốc độ
tăng trung bình là 7,4%/ năm. Trong năm 2022,
thành phố Vũng Tàu phát thải 457,9 tấn/ngày,
tương đương 1,24 kg/người.ngày. Lượng và
thành phần CTRSH tại các khu vực đô thị và
nông thôn cũng cho thấy sự khác biệt đáng kể.

• Hoạt động quản lý CTRSH tại nguồn trên địa
bàn TPVT còn hạn chế. Hoạt động thu gom
CTRSH được vận hành bởi lực lượng phi chính
thống. Việc tổ chức và quản lý hoạt động thu
gom gặp khó khăn và thách thức.

• Thành phố Vũng Tàu không có hệ thống xử lý
CTRSH. Toàn bộCTRSHđược tập kết tại 4 trạm
trung chuyển và vận chuyển lên khu xử lý tập
trung KBEC VINA tại huyện Phú Mỹ, tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu.

Kết quả nghiên cứu đã chứng minh rằng, hệ thống
quản lý CTRSH của TPVThoàn toàn có thể phát triển
theo mô hình tối giản hoặc tối ưu. Tuy nhiên, định
hướng phù hợp nhất trong giai đoạn 10 năm tới là kết
hợp từng bước thực hiện cải thiện hệ thống quản lý
CTRSH theo hai giai đoạn:

• Giai đoạn 2024 – 2028 thực hiện tối giản trong
quản lý CTRSH, đồng thời khuyến khích cácmô
hình quản lý tối ưu CTRSH tại khu vực nông
thôn.

• Giai đoạn 2029 – 2033 sẽ thực hiện đồng bộ
mô hình tối ưu trong quản lý CTRSH trên toàn
thành phố.

• Theo lộ trình này, hệ thống quản lý CTRSH của
thành phố ước tỉnh sẽ giảm 26% tổng lượng
CTRSH lên bãi; lượng CTRSH thu hồi và tái
chế tăng 5 lần so với năm 2023; đồng thời, chất
lượng CTRSH tập kết lên khu xử lý có tính chất
phù hợp cho giải pháp composting tập trung và
đốt phát điện.
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CTR : Chất thải rắn
CTRSH: Chất thải rắn sinh hoạt
KH : Kế hoạch
LCA : Phân tích vòng đời vật chất
MFA : Phân tích dòng vật chất
MODM: Mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn
QĐ : Quyết định
SDM : Mô hình động học hệ thống
TPVT : Thành phố Vũng Tàu
UBND : Ủy ban nhân dân
WSP : Tỷ lệ phân loại CTRSH
WSE : Hiệu quả thực hiện phân loại CTRSH
WCR : Tỷ lệ thu gom CTRSH
WRP : Tỷ lệ tái chế CTRSH
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ABSTRACT
Domestic solid waste management (DSWM) in Vung Tau City (VTC) is emerging as an environmen-
tal problem behind rapid urban development. The amount of DSW increased rapidly, leading to a
disturbance in the collection, transportation, and challenges in the implementation of DSWMat the
source. This study aims to assess the situation and develop and analyze the scenarios of the DSWM
system for VTC, thereby proposing strategies to improve the DSWM system for the city in 2024 -
2033. The scenarios of the DSWM system were built based on the situation analysis, the national
and regional SWM regulations, and scientific assumptions that have been studied in Viet Nam. This
study showed that the amount of DSW in VTC has increased rapidly at the rate of 7,4%/year over the
past decade and reached 457.9 tons in 2022. About 80% of the DSW is collected by 500 informal
collectors, whowork spontaneously and are unmanaged. Theminimalist and optimal DSWMmod-
els have been built and evaluated. The results showed that these twomodels of the DSWM should
be applied in two phases, 2024-2028 and 2029-2033, respectively. According to this roadmap, the
amount of DSW to the landfill was estimated to reduce 26% of the total waste generation. The
amount of recovered recyclable waste is also estimated to be increased five times compared to
2023. Furthermore, the quality of DSW in the treatment area is suitable for composting and han-
dling by waste-to-energy solutions.
Key words: Domestic solid waste, solid waste management system, composting, waste separa-
tion, recycling
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	Phân tích hiện trạng và xây dựng kịch bản quản lý chất thải rắn sinh hoạt cho Thành phố Vũng Tàu
	GIỚI THIỆU 
	VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
	Phương pháp khảo sát
	Phương pháp xây dựng và đánh giá mô hình

	KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
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